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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
HISTORICAL SAMPLE - EXPIRED / MẪU LỊCH SỬ - ĐÃ HẾT HẠN

Source 1 of 1 / Nguồn 1/1

Product / Sản phẩm Distilled Monoglycerides - GMS 90 - E471

Manufacturer / Nhà sản xuất Hangzhou Fuchun Food Additive Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Distilled monoglycerides (DMG), minimum monoglycerides 90.0%

Reference lot / Lô tham khảo 20150507001

Manufactured / Ngày sản xuất 2015-05-07

Expiry / Hạn dùng 2017-05-06

Fuchun distilled monoglycerides with minimum 90% monoglycerides; historical white-powder sample.

Monoglyceride chưng cất Fuchun, yêu cầu tối thiểu 90%; mẫu bột trắng thuộc lô lịch sử.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

The source batch has expired. Historical technical reference only; this is not a certificate for
current inventory.

Lô trên phiếu đã hết hạn. Chỉ tham khảo kỹ thuật lịch sử; không chứng nhận hàng tồn hiện tại.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://file1.lookchem.com/mallpropdf/15/05/11/108963_111346472.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: c2c27bff35f2f77e07a3ba632381f15662d015c182fe45d56806a71a68cb5deb



    杭州富春食品添加剂有限公司
           Hangzhou Fuchun Food Additive Co., Ltd

       Gaoqiao Industrial Zone Gaocun, Fuyang City                                                                                                                      
Hangzhou  Zhejiang  Province  

Tel:86-571-61730677                                                                                                                            
E-mail:fc6@fuchunshipin.com.cn                                                               
Fax:86-571-61777388                                                            
Website:www.hzfcsp.com

ANALYSIS CERTIFICATE

COMMODITY:DISTILLED MONOGLYCERIDES（DMG )

MANUFACTURE DATE: May.07,2015

EXPIRY DATE:May.06,2017

THE NUMBER OF THE LOTS:  20150507001

ITEMS SPECIFICATION TEST RESULT

Appearance White powder 

Content of monoglycerides(%) 90.0 Min 99.01

Iodine value(g/100g) 3.0 Max 0.54

Melting point(℃) 60.0-70.0 64.5

Free acid value(AS Stearic acid,%) 2.5 Max 0.85

Free glycerol (%) 1.0 Max 0.72

Arsenic(mg/kg) 1.0 Max <1.0

Heavy metals contents(as Pb,mg/kg) 5.0 Max <5.0

Examiner:   Qin He                                                                           Auditor:  XiaoFang Zhao
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